
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 21, tổ 21, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BOLOGA

0108244410

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Sản xuất đường 1072

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; sản xuất các chất thay thế cà phê; 
các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất 
cà phê và cà phê cô đặc; trộn chè và chất phụ gia; Sản xuất 
chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; Sản xuất thực 
phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm 
dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành 
phần hoóc môn; Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; Sản xuất 
thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh sandwich, bánh 
pizza; Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc 
la mã); Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, 
động vật thân mềm; Sản xuất sữa tách bơ và bơ, các sản phẩm 
trứng, albumin trứng, các sản phẩm cô đặc nhân tạo

1079

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình - Bán lẻ 
nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4772

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Quảng cáo 7310

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BOLOGA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BOLOGA FOOD JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BOLOGA FOOD.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969808168
Email: info.bologafood@gmail.com www.thucphamsachbologa.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh;

4669

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn thủy 
sản, rau, quả, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê, chè. 

4632(Chính)

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế - Bán buôn máy, thiết bị y tế 
loại sử dụng trong gia đình - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi) - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho 
mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng 
máy vi tính; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác để sử dụng cho 
sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác

4659

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh - 
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột - Bán lẻ thực phẩm 
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên 
doanh như: cà phê bột, cà phê hoà tan, chè;

4722

22. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng do Công ty kinh doanh;

8299

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP 
KHẨU TÂM 
HÒA

Số 8, Hẻm 85/43, 
ngõ Trung Tả, 
phố Khâm Thiên, 
Phường Thổ 
Quan, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 50,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 50,000

0106512417

2 NGUYỄN THỊ 
THOA

Số 4 tổ 18, 
Phường Thanh 
Lương, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

151664489

3 NGUYỄN 
TRẦN TIẾN

Số 8 hẻm 85/43 
ngõ Trung Tả, 
Phường Khâm 
Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

012541936

4 NGUYỄN 
NGỌC ÁNH

Số 21, tổ 21, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0011950078
31

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012541936
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 hẻm 85/43 ngõ Trung Tả, Phường Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 114 Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRẦN TIẾN Nam

10/12/1988 Kinh Việt Nam

15/08/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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